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I- TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
 1) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nguyên tử calcium có 20 electron ở vỏ nguyên tử. Hạt nhân của nguyên tử calcium có số proton là:
	A. 2.	B. 10.	C. 18.	D. 20.
Câu 2. Nhận định nào sau đây không đúng?
	A. Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron.
	B. Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
	C. Lớp vỏ nguyên tử chứa electron mang điện tích âm.
	D. Khối lượng nguyên tử hầu hết tập trung ở hạt nhân.
Câu 3. Trong nguyên tử Al, số hạt mang điện tích dương là 13, số hạt không mang điện là 14. Số hạt electron trong Al là bao nhiêu?
	A. 13.	B. 15.	C. 27.	D. 14.
Câu 4. Nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 34. Biết số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 10. Tìm số hạt neutron?
	A. 12.	B. 11	C. 19.	D. 20.
Câu 5. Cho thành phần các nguyên tử sau: X (17p, 17e, 18n), Y (20p, 20e, 20n), Z (17p, 17e, 20n), T (19p,19e, 20n). Trong số các nguyên tử trên có bao nhiêu nguyên tố hóa học?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 6. Cho các kí hiệu hóa học sau: H, Li, NA, O, Ne, AL, CA, K, N. Số kí hiệu hóa học viết đúng là:
	A. 5.	B. 6.	C. 7.	D. 4.
Câu 7. Phần lớn các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn là:
	A. kim loại.	B. phi kim.	C. khí hiếm.	D. chất khí.
Câu 8. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Y là 19. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là :
	A. số thứ tự 19, chu kì 3, nhóm VIIA.	B. số thứ tự 19, chu kì 4, nhóm IA.
	C. số thứ tự 19, chu kì 4, nhóm IIA.	D. số thứ tự 19, chu kì 3, nhóm IA.
Câu 9. Cho biết một nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân là +17. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm VIIA; là phi kim; có 17 proton, có 7 electron.
	B. Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm VIIA; là phi kim; có 17 proton, có 17 electron.
	C. Nguyên tố X ở chu kì 2, nhóm VIIA; là kim loại; có 17 proton, có 7 electron.
	D. Nguyên tố X ở chu kì 2, nhóm VIIA; là phi kim; có 17 proton, có 7 electron.
Câu 10. Cho các phát biểu sau:
(1) Bảng tuần hoàn hiện nay sắp xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử.
(2) Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một hàng có cùng số lớp electron.
(3) Số thứ tự của nhóm A luôn luôn bằng số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố thuộc nhóm đó.
(4) Các nguyên tố nhóm halogen hầu hết là các nguyên tố kim loại.
(5) Tất cả các nguyên tố nhom VIIIA đều là khí hiếm.
Số phát biểu đúng là :
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 11. Nguyên tử Cl khi nhận thêm một electron thì tạo thành ion nào sau đây?
	A. Cl-	B. Cl2+	C. Cl2-	D. Cl+
Câu 12. Nhóm hợp chất nào sau đây đều là hợp chất ion?
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)	A. H2S, Na2O.	B. CH4, CO2.	C. CaO, NaCl.	D. SO2, KCl.
Câu 13. Cho các ion Na+, Ca2+, F–, O2-. Số lượng các hợp chất chứa hai loại ion có thể tạo thành từ các ion này là:
	A. 2	B. 3	C. 4	D. vô số hợp chất
Câu 14. Khối lượng phân tử của CH3COOH là:
	A. 60.	B. 61.	C. 59.	D. 70.
Câu 15. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hydrogen 31 lần. X là nguyên tố:
	A. P.	B. Mg.	C. S.	D. Na.
Câu 16. Cho các phát biểu sau:
(a) Nước (H2O) gồm 2 nguyên tố là hydrogen và oxygen.
(b) Muối ăn (NaCl) do nguyên tố natri và nguyên tố chlorine tạo nên.
(c) Khí carbonic (CO2) gồm 2 đơn chất carbon và oxygen.
(d) Sulfuric acid (H2SO4) do 3 nguyên tố hydrogen, lưu huỳnh (sulfur) và oxygen tạo nên.
(e) Hydrochloric acid gồm 2 chất là hydrogen và chlorine.
Những phát biểu sai là:
	A. (a), (b).	B. (a), (d).	C. (b), (d).	D. (c), (e)
2) Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Nguyên tử là những hạt cực kì nhỏ bé, không mang điện cấu tạo nên chất.
a. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử là proton và neutron.
b. Trong nguyên tử hạt mang điện là hạt neutron.
c. Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên số hạt proton và electron bằng nhau.
d. Khối lượng của nguyên tử tập trung ở hạt nhân.
Câu 18. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là hệ thống sắp xếp các nguyên tố hoá học.
a. Số thứ tự nhóm A trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết số electron lớp ngoài cùng.
b. Các nguyên tố hoá học trong nhóm IIA có tính chất hoá học tương tự nhau.
c. Các kim loại kiềm trong nhóm IA đều có số electron lớp ngoài cùng là 2.
d. Hiện nay, có 9  chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
Câu 19. Nguyên tử của các nguyên tố luôn có xu hướng tham gia liên kết với nhau.
a. Nguyên tử khí hiếm là nguyên tử có số electron trong nguyên tử là số lẻ.
b. Nguyên tử của nguyên tố oxygen có 6 electron ở lớp ngoài cùng, khi tham gia liên kết với các nguyên tố khác, oxygen có xu hướng nhận thêm 1 electron. 	
c. Phân tử KCl được hình thành do sự kết hợp giữa nguyên tử K và nguyên tử Cl. 
d. Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước là liên kết cộng hoá trị.
II- TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu 20. (1 Điểm) Mô hình sắp xếp electron trong nguyên tử của nguyên tố X như sau (hình bên):
a. Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học em hãy cho biết tên nguyên tố X.
 b. Nguyên tố X thuộc nhóm, chu kỳ mấy trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ?
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Câu 21. (1 Điểm) Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử X liên kết với 4 nguyên tử H và nặng bằng  nguyên tử oxygen.
(a) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X.
(b) Vẽ sơ đồ tạo thành phân tử trên.
Câu 22. (1 Điểm) X là nguyên tố ở ô số 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn. Hãy xác định điện tích hạt nhân, số electron, số lớp electron, số electron lớp ngoài cùng của X, vai trò và ứng dụng của nguyên tố X trong đời sống.
Chúc các con làm bài tốt!
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